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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 07/2024/KDTM-PT 

Ngày: 24/4/2024. 
V/v tranh chấp hợp đồng mua  

bán hàng hoá. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Trần Thị Kim Liên 

Các Thẩm phán: ông Lê Tự 

ông Nguyễn Văn Tào 

- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: ông Đinh Văn 

Chánh - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

20/2023/TLPT-KDTM ngày 27/12/2023 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng 

hoá. Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2023/KDTM-ST ngày 

21/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 528/2024/QĐ-PT ngày 27 tháng 3 

năm 2024, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH B (nay là Công ty TNHH B theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 21/12/2021). 

Địa chỉ trụ sở tại: lô L - LD6 đường số G, KCN X, xã M, huyện Đ, tỉnh 

Long An. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Trung N - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn: bà Nguyễn Thị Lệ N1; cư trú 

tại: số F đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định (văn bản ủy quyền ngày 

17/3/2021). Vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: ông Bùi Văn P - 

Luật sư của Công ty L thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B.  

Địa chỉ liên lạc: số F đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Vắng mặt và có 

đơn xin hoãn phiên toà. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần Đ+  

Địa chỉ: số A đường H, phường G, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20l%C3%B4%20LD1%20-%20LD6%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%207,%20KCN%20Xuy%C3%AAn%20%C3%81,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A1nh%20B%E1%BA%AFc,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20l%C3%B4%20LD1%20-%20LD6%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%207,%20KCN%20Xuy%C3%AAn%20%C3%81,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A1nh%20B%E1%BA%AFc,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Trung%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20654%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20H%E1%BB%8Dc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20654%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20H%E1%BB%8Dc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Phi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20lu%E1%BA%ADt%20Phi%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20654%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20H%E1%BB%8Dc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2001%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%A0n%20M%E1%BA%A1c%20T%E1%BB%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Gh%E1%BB%81nh%20R%C3%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Người đại diện theo pháp luật: bà Trần Lan P1 - Chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn: ông Nguyễn Xuân H; cư trú tại: P, 

tòa nhà N, số C đường T, phường H, quận P, thành phố Hồ Chí Minh (văn bản ủy 

quyền ngày 03/8/2023). Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Công ty TNHH MTV S1. 

Địa chỉ: Bản N, huyện N, tỉnh Savanakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: bị đơn Công ty cổ phần Đ+. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Lệ N1 

trình bày:  

Công ty TNHH B, nay là Công ty TNHH B (viết tắt là Công ty B) và Công 

ty TNHH MTV S1 (viết tắt là Công ty S2) có ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa 

số 01/2018/HĐMB/SHH-VT ngày 07/9/2018. Theo đó, Công ty B bán cho Công 

ty S2 sản phẩm thùng carton 5 lớp và tấm lót carton 3 lớp. Đồng thời, phía Công 

ty lập phụ lục số 01 giữa 03 bên cụ thể: bên A là S, bên B là Công ty B, bên C là 

Công ty cổ phần Đ+ (viết tắt là Công ty Đ+) ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng, 

với mục đích đưa bên C là đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán tiền tạm ứng, tiền 

thanh toán sau khi đủ điều kiện thanh toán của các khoản thanh toán của bên A 

cho bên B theo Hợp đồng mua bán số 01/2018/HĐMB/SHH-VT giữa Bên A và 

Bên B. Công ty B đã thực hiện việc giao hàng theo đúng đối tượng, giá trị hợp 

đồng và quy cách, chủng loại hàng hóa theo đúng thời gian địa điểm theo yêu cầu 

bên A. Toàn bộ những lô hàng mà bên B đã xuất giao cho bên A có k m theo 

chứng t  hoá đơn GTGT với tổng số tiền là 6.850.837.300đồng. Bên C đã thanh 

toán cho bên B với tổng số tiền mua hàng là 3.966.822.000đồng, còn nợ số tiền là 

2.884.015.300đồng. Ngày 07/9/2018, Công ty B và Công ty S2 đã xác lập bảng 

đối chiếu công nợ t  ngày 01/9/2018 đến ngày 31/8/2019 với số tiền nợ như trên. 

Công ty B đã nhiều lần gọi điện liên lạc và kể cả cử người của Công ty đến gặp 

trực tiếp bên C để yêu cầu thanh toán nhưng bên C cứ hứa hẹn và tránh né không 

chịu thanh toán số tiền mua hàng còn nợ cho bên B.  

Nay, Công ty B yêu cầu Đ+ phải thanh toán cho Công ty B 

2.884.015.300đồng nợ gốc và tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 10%/năm t  

ngày 31/8/2019 đến ngày xét xử sơ thẩm 21/9/2023 là 1.170.429.000đồng, đồng 

thời yêu cầu Công ty Đ+ phải thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng do chậm 

thanh toán với mức phạt 8% trên tổng số tiền chậm thanh toán 2.884.015.300đồng 

là 230.721.224đồng.  

* Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là ông Nguyễn Xuân H trình 

bày:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Lan%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C3%B2ng%2002.04,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Newton%20Residence,%20s%E1%BB%91%2038%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20Dung,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%2002.04,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Newton%20Residence,%20s%E1%BB%91%2038%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20Dung,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%2002.04,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Newton%20Residence,%20s%E1%BB%91%2038%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20Dung,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk%20Houng%20Heang%20Savannakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BA%A3n%20Na%20L%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nong,%20t%E1%BB%89nh%20Savanakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20654%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20H%E1%BB%8Dc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk%20Houng%20Heang%20Savannakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk%20Houng%20Heang%20Savannakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C3%B2ng%2002.04,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Newton%20Residence,%20s%E1%BB%91%2038%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20Dung,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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Qua yêu cầu khởi kiện của Công ty B đối với Công ty Đ+, theo đó Công ty 

Đ+ không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty B, bởi lẽ:  

Thứ nhất: Công ty Đ+ không ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa số 

01/2018/HĐMB/SHH-VT, ngày 07/9/2018 với Công ty B. Công ty Đ+ có ký kết 

phụ lục số 01 ngày 07/9/2018 (k m theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 

01/2018/HĐMB/SHH-VT) với Công ty B và Công ty TNHH MTV S3. Trong phụ 

lục số 01, tại mục 3, mục 4 qui định “Bên C đồng ý và chấp thuận là đơn vị chịu 

trách nhiệm thanh toán khoản tiền tạm ứng, khoản tiền thanh toán sau khi đủ điều 

kiện thanh toán của các khoản thanh toán của Bên A cho Bên B theo Hợp đồng 

mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT giữa Bên A và Bên B. “4. Các 

bên thống nhất rằng, Bên C trở thành là đơn vị có nghĩa vụ tạm ứng, thanh toán 

tại Điều 4 của Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT giữa 

Bên A và Bên B. Trong mọi trường hợp, Bên A không còn nghĩa vụ thanh toán 

cho Bên B, không chịu trách nhiệm về việc chậm thanh toán của Bên C cho Bên 

B”. Tại Điều 4.5 Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT giữa 

Bên A và Bên B qui định “5. Trong mọi trường hợp, đối tác của Bên A chỉ định 

thanh toán không thực hiện đúng cam kết, toàn bộ nghĩa vụ thanh toán sẽ do Bên 

A chịu trách nhiệm”. Như vậy, nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng mua bán hàng 

hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT (nếu có) thuộc về trách nhiệm của Công ty B và 

Công ty TNHH MTV S2. Do đó, Công ty Đ+ không có nghĩa vụ theo toán theo 

Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT cho Công ty B. 

Thứ hai: hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT giữa 

Công ty B với Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT ký kết 

tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hợp đồng mua bán hàng hóa số 

01/2018/HĐMB/SHH-VT không qui định nơi thực hiện hợp đồng, đồng thời cũng 

chưa thỏa thuận cơ quan giải quyết tranh chấp nên các tranh chấp phát sinh t  

hợp đồng này cần phải xác định lại thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Theo đó có 

thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án Việt Nam hay không? 

Thứ ba: Công ty B căn cứ vào Bảng đối chiếu công nợ ngày 31/8/2019 để 

làm căn cứ khởi kiện nhưng Công ty B không cung cấp được ông Nguyễn Thanh 

H1 là ai? Giữ chức vụ gì trong Công ty S2 mà ký vào Bản đối chiếu công nợ? Có 

được Công ty S2 ủy quyền hay không? Con dấu trong bản đối chiếu công nợ có 

phải là con dấu của Công ty S2 hay không? 

Thứ tư: các hóa đơn mà Công ty B xuất cho Công ty S2 k m theo bộ chứng 

t , trong đó có Hợp đồng thì các Hợp đồng này là độc lập với Hợp đồng mua bán 

hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT. Như vậy, các Hợp đồng theo các hóa đơn 

với Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2018/HĐMB/SHH-VT là hoàn toàn độc 

lập với nhau, không liên quan với nhau. Đồng thời các hợp đồng này cũng chưa 

được dịch ra tiếng Việt, bên mua cũng chưa có người ký. Không biết với bộ hồ sơ 

mà Công ty B cung cấp trong hồ sơ thì có hàng hóa thật hay không? Có được 

thông quan hay không? Việc này cần phải thu thập chứng cứ tại cửa khẩu nơi 

Công ty B đã cung cấp cho việc thông quan. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk%20Houng%20Heang%20Savanakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
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Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty S2 thì Tòa án đã 

tiến hành ủy thác tư pháp tống đạt các văn bản của Tòa án, lấy lời khai của Công 

ty S2 nhưng không được thông báo kết quả của việc ủy thác tư pháp. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2023/KDTM-ST ngày 

21/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 35, Điều 37, Điều 38, khoản 1 Điều 

39, điểm g khoản 1 Điều 40, Điều 147, Điều 227 và điểm c khoản 5 Điều 477  

của Bộ luật Tố tụng Dân sự; các Điều 50, 55, 300, 306 của Luật Thương mại năm 

2005 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2019); các Điều 280, 357 của Bộ luật Dân sự 

2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH B. 

2. Buộc Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính Đ+ phải thanh toán cho Công 

ty TNHH B 4.285.165.524đồng (bốn tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu một trăm sáu 

mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi bốn đồng), trong đó: 2.884.015.300đồng nợ 

gốc, 230.721.224đồng phạt vi phạm hợp đồng và 1.170.429.000đồng tiền lãi 

chậm trả). 

3. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

- Công ty Cổ phần Đ+ phải chịu 112.285.166đồng. 

- Hoàn trả cho Công ty TNHH B  44.840.000đồng tạm ứng án phí đã nộp 

theo Biên lai thu tiền số 0000068 ngày 22/10/2021 tại Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Bình Định. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm thi hành án và thông 

báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 03/10/2023, bị đơn Công ty cổ phần Đ+ kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm, đề nghị Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ 

án do không thuộc thẩm quyền giải quyết vụ án vì các bên thoả thuận lựa chọn 

Trung tâm T. 

Tại Quyết định kháng nghị số 21/QĐ-VC2-KDTM ngày 17/10/2023 của 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị huỷ Bản án 

kinh doanh thương mại phúc thẩm số 11/2023/KDTM-ST ngày 21/9/2023 của 

Toà án nhân dân tỉnh Bình Định để giải quyết lại vụ án vì chưa thu thập đầy đủ tài 

liệu chứng cứ chứng minh. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn ông Nguyễn Xuân H thay đổi nội 

dung kháng cáo. Ông H đề nghị Toà án cấp phúc thẩm huỷ Bản án sơ thẩm để 

giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm vì: Toà án cấp sơ thẩm chưa triệu tập hợp lệ 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH MTV S4; Bảng đối 

chiếu công nợ ngày 31/8/2019 không thể hiện tư cách đại diện của ông Nguyễn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%8Dng%20t%C3%A0i%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C3%B2ng%2002.04,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Newton%20Residence,%20s%E1%BB%91%2038%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20Dung,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk%20Houng%20Heang%20Savannakhe
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
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Thanh H1 trong Công ty S2 nên Công ty cổ phần Đ+ không đồng ý khoản nợ này 

và Toà án cũng chưa xem xét con dấu trong Bảng đối chiếu công nợ có giống con 

dấu trong Phụ lục số 01 hay không? 

- Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

giữ nguyên Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 21/QĐ-VC2-KDTM ngày 

17/10/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, về phần 

thủ tục tố tụng ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. Việc bị đơn thay đổi nội dung kháng cáo không vượt quá phạm vi kháng cáo 

ban đầu nên chấp nhận việc thay đổi kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận nội dung kháng cáo của bị đơn Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính 

Asean+ và kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, huỷ Bản án sơ thẩm số 11/2023/KDTM-ST ngày 21/9/2023 của TAND 

tỉnh Bình Định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

toà; căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà; Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Phiên toà phúc thẩm mở lần thứ hai, nguyên đơn Công ty B và người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty S2 đều vắng mặt; người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có đơn xin hoãn phiên toà. Đại diện Viện 

Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng Toà án đã triệu tập hợp lệ lần 

thứ hai nên đề nghị HĐXX tiến hành xét xử. Hội đồng xét xử quyết định tiến 

hành xét xử vụ án. 

[1.2] Tại phiên toà phúc thẩm, người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn ông 

Nguyễn Xuân H thay đổi nội dung kháng cáo. Ông H đề nghị Toà án cấp phúc 

thẩm huỷ Bản án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. Xét việc thay đổi 

nội dung kháng cáo không vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận việc thay đổi này. 

[2] Xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 21/QĐ-VC2-KDTM ngày 

17/10/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và 

kháng cáo của bị đơn Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính Asean+, Hội đồng 

xét xử thấy rằng: 

[2.1] Ngày 07/9/2018, Công ty TNHH MTV S1 (viết tắt là Công ty S2) và 

Công ty TNHH B (viết tắt là Công ty B) ký kết hợp đồng mua bán số 

01/2018/HĐMB/SHH-VT tại Bản Na lông, huyện N, tỉnh Savannakhet, Cộng hoà 

dân chủ nhân dân Lào về nội dung mua bán thùng carton 5 lớp và tấm lót carton 3 

lớp. Cùng ngày, Công ty S2 (bên A), Công ty B (bên B) và Công ty cổ phần Đ và 

tư vấn tài chính Asean+ (bên C) ký phụ lục số 01 (k m theo Hợp đồng mua bán 

số 01/2018/HĐMB/SHH-VT. Theo đó, bên A chỉ định bên C (đối tác của bên A 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C3%B2ng%2002.04,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Newton%20Residence,%20s%E1%BB%91%2038%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20Dung,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Souk%20Houng%20Heang%20Savannakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20bao%20b%C3%AC%20gi%E1%BA%A5y%20Vi%E1%BB%87t%20Trung%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Nong,%20t%E1%BB%89nh%20Savannakhet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
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tại Việt Nam) là đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán khoản tạm ứng, khoản tiền 

thanh toán của bên A cho bên B theo hợp đồng. Bên C đồng ý là đơn vị chịu trách 

nhiệm thanh toán khoản tiền tạm ứng, khoản tiền thanh toán sau khi đủ điều kiện 

thanh toán của các khoản thanh toán của bên A cho bên B theo hợp đồng mua bán 

số 01. Các bên thống nhất rằng bên C trở thành là đơn vị có nghĩa vụ tạm ứng, 

thanh toán tại Điều 4 của Hợp đồng mua bán số 01. Trong mọi trường hợp, bên A 

không còn nghĩa vụ thanh toán cho bên B, không chịu trách nhiệm về việc chậm 

thanh toán của bên C cho bên B. Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty B cho 

rằng: Công ty đã xuất bán hàng hoá cho Công ty S2 tổng cộng 

6.850.837.300đồng, Công ty cổ phần Đ+ đã trả 3.966.822.000đồng, còn nợ 

2.884.015.300đồng và Công ty B đã căn cứ Bảng đối chiếu công nợ (chi tiết) 

ngày 31/8/2019 để khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính Đ+ 

phải thanh toán số nợ này, tiền lãi chậm trả và tiền phạt vi phạm hợp đồng do 

chậm thanh toán. Toà án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty 

B. 

[2.2] Xét Toà án cấp sơ thẩm căn cứ Bảng đối chiếu công nợ (chi tiết) ngày 

31/8/2019 giữa Công ty B và Công ty S2 để buộc Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài 

chính Đ+ thanh toán cho Công ty B số nợ, lãi chậm trả và phạt vi phạm hợp đồng 

là chưa có cơ sở, bởi lẽ: 

- Bảng đối chiếu công nợ này chưa chứng minh được tư cách đại diện của 

ông Nguyễn Thanh H1 trong Công ty S2, giữ chức vụ gì và có được Công ty S2 

uỷ quyền đối chiếu công nợ hay không? 

-  Tại bản tự khai ngày 24/11/2021, bà Nguyễn Thị Lệ N1 là người đại diện 

theo uỷ quyền của Công ty B trình bày: ông Nguyễn Thanh H1 là Giám đốc Công 

ty S2; cư trú tại địa chỉ: chung cư S, phòng A, đường H, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định; số điện thoại: 0965897787 nhưng tại phiên toà sơ thẩm, bà N1 lại trình bày: 

ông Nguyễn Thanh H1 là kế toán trưởng của Công ty S2. Như vậy, lời trình bày 

của bà N1 có sự mâu thuẫn nhưng Toà án cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ tư 

cách đại diện của ông Nguyễn Thanh H1. 

- Án sơ thẩm chưa điều tra làm rõ con dấu trong Bảng đối chiếu công nợ có 

phải là con dấu của Công ty S2 hay không và Bảng đối chiếu công nợ cũng không 

được đóng dấu giáp lai bởi Công ty S2. 

- Ngoài ra, những người nhận hàng là tài xế lái xe container, đã ký nhận 

hàng, ký biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hoá tại Công ty B nhưng không 

có giấy giới thiệu hoặc uỷ quyền đến nhận hàng của Công ty S2 và cũng không có 

ký xác nhận biên bản giao nhận tại địa điểm Dự án như thoả thuận tại các mục 4, 

5 Điều 3 của Hợp đồng mua bán số 01. Án sơ thẩm không tiến hành lấy lời khai 

của những tài xế ký nhận hàng này. 

[3] T  những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng, ngoài Bảng đối 

chiếu công nợ (chi tiết) ngày 31/8/2019 thì không còn tài liệu chứng cứ nào khác 

chứng minh khoản nợ còn lại là 2.884.015.300đồng. Toà án cấp sơ thẩm chưa thu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Asean
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20654%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20H%E1%BB%8Dc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chung%20c%C6%B0%20Simona,%20ph%C3%B2ng%20A803,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chung%20c%C6%B0%20Simona,%20ph%C3%B2ng%20A803,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%E1%BB%87t%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Souk
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thập đầy đủ chứng cứ, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty B là chưa 

đủ cơ sở. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn Công ty cổ 

phần Đ+ và chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 21/QĐ-VC2-KDTM 

ngày 17/10/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, 

huỷ Bản án sơ thẩm để giải quyết lại. 

[4] Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm bị huỷ để giải quyết lại theo 

thủ tục sơ thẩm nên bị đơn Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính Đ+ không phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm theo quy định tại Điều 148 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự, khoản 3 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả lại cho Công ty cổ 

phần Đ và tư vấn tài chính Asean+ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp. Nghĩa 

vụ chịu án phí sơ thẩm được xác định lại khi giải quyết vụ án theo thủ tục sơ 

thẩm.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, 

1. Huỷ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2023/KDTM-ST ngày 

21/9/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định. Chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án 

nhân dân tỉnh Bình Định giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Án phí phúc thẩm: Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính Đ+ không phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

Hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Đ và tư vấn tài chính Asean+ tiền tạm ứng 

án phí phúc thẩm đã nộp, tổng cộng 2.000.000đồng (hai triệu đồng) theo các Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 0000398 ngày 17/10/2023 (300.000đồng) 

và số 0001873 ngày 14/12/2023 (1.700.000đồng) của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Bình Định. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Cục THADS tỉnh Bình Định; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA, P HCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký) 

 
 

    Trần Thị Kim Liên 
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